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Câu 1. Tệ nạn xã hội là gì? Là học sinh, chúng ta phải làm gì để không sa vào các tệ nạn xã hội?

* Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội bao gồm các hành vi sai lệnh chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội. Có nhiều tệ nạn xã hội, nhưng nguy hiểm nhất là các tệ nạn cờ bạc, ma túy, mại dâm..

* Học sinh:

- Phải sống giản dị, lành mạnh, biết giữ mình và giúp nhau để không sa vào tệ nạn xã hội.

- Cần tuân theo quy định của pháp luật và tích cực tham gia hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội trong trường học và địa phương.
Câu 2. Theo em, HIV là gì? AIDS là gì? Vì sao phải phòng chống HIV/AIDS? Em hiểu gì về câu nói: “Đừng chết vì thiếu hiểu biết về AIDS”?

* HIV là tên một loại vi-rút gây suy giảm miễn dịch ở người.

           - AIDS là giai đoạn cuối của sự nhiễm HIV, thể hiện triệu chứng của các bệnh khác nhau, đe dọa tính mạng con người

* Vì HIV/AIDS đang là một đại dịch của thế giới và của Việt Nam. Đó là căn bệnh vô cùng nguy hiểm đối với sức khỏe, tính mạng của con người và tương lai giống nòi dân tộc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, xã hội, đất nước.


* “Đừng chết vì thiếu hiểu biết về AIDS”:
- HIV/AIDS là căn bệnh thế kỷ, hiện nay trên thế giới vẫn chưa có thuốc đặc trị. Người mắc phải sẽ bị tử vong.

- Mọi người hãy tự bảo vệ mình trước hiểm họa của AIDS: sống giản dị, lành mạnh, có hiểu biết đầy đủ về AIDS, có ý thức chủ động phòng tránh.
Câu 3. Học sinh phải làm gì để thực hiện tốt quyền khiếu nại, tố cáo?
         - Tích cực học tập nâng cao trình độ nhận thức để có thể sử dụng  đúng đắn quyền khiếu nại, tố cáo.

         - Khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo cần trung thực, khách quan, thận trọng.

- Không lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác.
Câu 4. Em hiểu thế nào là quyền tự do ngôn luận? Nêu 2 việc em có thể làm để thực hiện quyền tự do ngôn luận.

* Quyền tự do ngôn luận: là quyền của công dân được tham gia bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến vào những vấn đề chung của đất nước, xã hội.

* Hai việc làm thể hiện tự do ngôn luận:
- Phát biểu ý kiến trong cuộc họp ở trường, lớp.

- Viết bài đăng báo.

- Góp ý cho hoạt động của trường.

Câu 5. Em hãy kể tên bốn chuyên mục để công dân tham gia đóng góp ý kiến, trình bày thắc mắc, phản ánh nguyện vọng của mình?
* Công dân sử dụng quyền tự do ngôn luận: để phát huy tính tích cực và quyền làm chủ của công dân, góp phần xây dựng nhà nước, quản lý xã hội, theo yêu cầu chung của xã hội.

* Chuyên mục để công dân tham gia đóng góp ý kiến, trình bày thắc mắc, phản ánh nguyện vọng của mình.
-  Hộp thư truyền hình.

- Chuyên mục: “Người tốt việc tốt”.

- Trả lời bạn nghe đài.

- Dân hỏi Bộ trưởng trả lời.
Câu 6. Em hiểu pháp luật là gì ?Pháp luật có mấy đặc điểm ? Hãy kể tên các đặc điểm của pháp luật? So sánh sự khác nhau giữa đạo đức và pháp luật (về cơ sở hình thành, hình thức thể hiện và các biện pháp bảo đảm thực hiện).
* Pháp luật là các quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do Nhà nước ban hành, được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.
* Pháp luật có 3 đặc điểm:
- Tính quy phạm phổ biến

- Tính xác định chặt chẽ

- Tính bắt buộc (cưỡng chế)

* So sánh sự khác nhau giữa đạo đức và pháp luật (về cơ sở hình thành, hình thức thể hiện và các biện pháp bảo đảm thực hiện).
	

	Đao đức 
	Pháp luật

	Cơ sở hình thành
	Đúc kết từ thực tế cuộc sống và nguyện vọng của nhân dân qua nhiều thế hệ
	Do Nhà nước ban hành

	Hình thức thể hiện
	Các câu ca dao, tục ngữ các câu châm ngôn...
	Các văn bản pháp luật, luật và các điều luật.

	Biện pháp bảo đảm thực hiện
	Tự giác, thông qua tác động của dư luận xã hội lên án, khuyến khích, khen, chê.
	Bằng sự tác động của Nhà nước thông qua  giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế .


Câu 7. Tình huống:  
     Quân là một học sinh lớp 9, sinh ra trong một gia đình giàu có và là con một nên bố mẹ rất chiều chuộng. Từ khi học lớp 8, mỗi khi xin tiền tiêu xài là bố mẹ đáp ứng ngay mà không cần biết Quân dùng tiền đó vào việc gì. Bị bạn bè rủ rê tụ tập ăn chơi, Quân đã sa vào tệ nạn ma túy, đến khi trở thành con nghiện thì bố mẹ mới biết. 

a. Theo em, có những nguyên nhân nào dẫn đến Quân bị nghiện ma túy?

b. Nếu em là Quân, em sẽ làm gì để không sa vào tệ nạn ma túy?
c.Ở trường em đã tổ chức những hoạt động nào để giúp các em nâng cao hiểu biết về phòng, chống tệ nạn xã hội? 


     Gợi ý:
     

a. Theo em, có những nguyên nhân dẫn đến Quân bị nghiện ma túy : 
 
 - Quân thiếu hiểu biết về tác hại của ma túy.

  
- Không tự chủ bản thân. 

  
- Quân tò mò muốn tìm thử cảm giác lạ.

  
- Quân bị bạn bè xấu rủ rê, lôi kéo.
b. Nếu em là Quân em sẽ:

 
- Làm chủ bản thân, không chơi bời và không nghe theo lời dụ dỗ của những bạn bè xấu.

-  Không tò mò và phải luôn tìm hiểu tác hại của ma túy để không sa vào ma túy. 
 - Tố giác những nơi buôn bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng chất ma túy cho cơ quan chính quyền để kịp thời xử lí.
c. Ở trường em đã tổ chức những hoạt động như:

- Tổ chức các buổi tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Tổ chức kí cam kết phòng, chống ma trúy và các tệ nạn xã hội.

-Tổ chức các cuộc thi: vé tranh hoặc viết tiểu phẩm… chủ đề phòng chống tệ nạn xã hội.

-Treo khẩu hiệu với nội dung tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội

Câu 8. Tình huống:

Năm nay, Sơn đã 14 tuổi, bố mẹ mua cho Sơn một chiếc xe đạp để đi học. Nhưng vì muốn mua một chiếc xe đạp khác nên Sơn tự rao bán chiếc xe đó.

Theo em:

a. Sơn có quyền bán chiếc xe đạp cho người khác không? Vì sao?
b. Sơn có những quyền nào đối với chiếc xe đạp đó?

     c. Muốn bán chiếc xe đạp đó, Sơn phải làm gì?

     Gợi ý:
a. Sơn không có quyền bán chiếc xe. 
        Vì: Chiếc xe do bố mẹ mua, Sơn còn nhỏ chịu sự quản lí của bố mẹ. Chỉ có bố mẹ Sơn mới có quyền định đoạt chiếc xe đó.


          b. Sơn chỉ có quyền chiếm hữu và quyền sử dụng.


 c. Muốn bán xe, Sơn phải xin phép bố mẹ và phải được bố mẹ đồng ý.


Câu 9. Tình huống:

Chứng kiến cảnh một bạn gái 14 tuổi đi làm thuê thường bị chủ nhà hàng đánh đập, Hoa rất thương bạn nên có ý định tố cáo hành động đó với cơ quan công an nhưng Hà can ngăn và nói: Hãy nhờ bố mẹ đi báo với công an, chúng mình còn nhỏ làm gì có quyền được tố cáo người khác.

a. Em có đồng tình với ý kiến bạn Hà không? Vì sao?

b. Nhận xét sự giống và khác nhau giữa quyền khiếu nại, tố cáo (người có quyền khiếu nại, tố cáo và mục đích khiếu nại, tố cáo).
          Gợi ý:

          a.  Em không đồng tình với ý kiến của bạn Hà. Vì pháp luật quy định tất cả mọi công dân có quyền tố cáo.
          b. Nhận xét sự giống và khác nhau giữa quyền khiếu nại, tố cáo (người có quyền khiếu nại, tố cáo và mục đích khiếu nại, tố cáo).
         * Giống nhau:

          - Đều là những quyền chính trị cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp năm 1992.

           - Là công cụ để công dân bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

         - Là phương tiện để công dân tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.

        * Khác nhau:

        - Người thực hiện:

         + Người khiếu nại là người có quyền, lợi ích hợp pháp có liên quan.

         + Người tố cáo là mọi công dân.

         - Mục đích:

         + Quyền khiếu nại là để khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại đã bị xâm phạm hoặc bị thiệt hại.

+ Quyền tố cáo là nhằm phát giác, ngăn chặn, hạn chế kịp thời mọi hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm đến quyền và lợi ích nhà nước, tổ chức, cơ quan và công dân. 
